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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN
(Hướng dẫn chấm gồm 08  trang)

I. HƯỚNG DẪN CHUNG
· Hướng dẫn chấm chỉ trình bày  sơ lược các bước giải, lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp logic. Nếu học sinh trình bày cách làm khác mà đúng thì vẫn được điểm theo thang điểm tương ứng.

· Đối với bài toán hình học nếu học sinh chứng minh có sử dụng đến hình vẽ thì yêu cầu phải vẽ hình,  nếu học sinh vẽ hình sai hoặc không vẽ hình thì không cho điểm phần tương ứng.
· Điểm toàn bài không làm tròn.

II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
	CÂU
	SƠ LƯỢC LỜI GIẢI
	ĐIỂM

	Câu I. (5,0 điểm)


	1. Cho hàm số 
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 có đồ thị là 
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 và đường thẳng 
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 có phương trình: 
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, với 
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là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị thực của 
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 để 
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 cắt 
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 tại hai điểm phân biệt 
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 sao cho 
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	Hoành độ giao điểm của đường thẳng 
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 và 
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 là nghiệm của phương trình:
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	Đường thẳng 
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 cắt 
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 tại hai điểm phân biệt 
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 khi và chỉ khi phương trình 
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	 Với điều kiện 
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, gọi hai giao điểm của 
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 và 
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[image: image25.wmf]1122

(;2),(;2)

AxxmBxxm

--

, trong đó 
[image: image26.wmf]12

,

xx

là các nghiệm của phương trình
[image: image27.wmf](1)

.
	0,25

	
	Theo định lý Viet ta có: 
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	Ta có: 
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	Đối chiếu với điều kiện 
[image: image36.wmf](*)

 ta thấy 
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	2. Cho hàm số 
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 để tập nghiệm của bất phương trình 
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	Tập xác định: 
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	Ta thấy: 
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Thật vậy:
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Do đó 
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Suy ra hàm số 
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 nghịch biến trên 
[image: image48.wmf][

]

3;3

-


	0,5

	
	Do đó:
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3213

212

(21)(2)

a

x

xa

fxfa

-£-£

ì

ï

-£-£

í

ï

-<-

î

->-Û


	0,5

	
	
[image: image50.wmf]33

22

12

12

2

a

x

a

x

-

ì

££

ï

ï

Û-££

í

ï

-

ï

<

î


	0,25

	
	Bất phương trình có ít nhất 3 nghiệm nguyên khi 
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	Câu II. ( 4,0 điểm)
	     1. Giải phương trình: 
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	Điều kiện: 
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	Với điều kiện đó

Phương trình
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	Đối chiếu với điều kiện xác định ta có tập nghiệm của phương trình là: 
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	2. Tìm điều kiện của tham số 
[image: image61.wmf]m

 để mọi 
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 đều là nghiệm của bất phương trình 
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	Đặt 
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Ta có:
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fx

Þ

 có 2 nghiệm 
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	TH1: 
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 Để mọi 
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 đều là nghiệm của bất phương trình đã cho 
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[image: image71.wmf]123

3

2110

mm

m

mm

+£-£-

ìì

ÛÛ£-

íí

-+³£

îî


	0,5

	
	TH2: 
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nên 
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	TH3: 
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 Để mọi 
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	Kết luận:
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   thỏa mãn yêu cầu bài toán.
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	Câu III. 

(2,0 điểm)


	Một xí nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm, ký hiệu là I và II. Mỗi tấn sản phẩm I lãi     2 triệu đồng, mỗi tấn sản phẩm II lãi 2,2 triệu đồng. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm I, thì phải dùng máy 
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 liên tục trong 3 giờ và máy 
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 liên tục trong 1 giờ. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm II, thì phải dùng máy 
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 liên tục trong 2 giờ. Biết rằng, một máy không thể sản xuất đồng thời 2 loại sản phẩm; các máy hoạt động bình thường và máy 
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[image: image86.wmf]2

M

 làm việc không quá 8 giờ trong một ngày. Hỏi trong một ngày, xí nghiệp cần sản xuất bao nhiêu tấn sản phẩm I và sản phẩm II để thu được tổng số tiền lãi cao nhất?
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	Gọi 
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 là số tấn sản phẩm I, 
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 là số tấn sản phẩm II mà xí nghiệp cần sản xuất trong một ngày để thu được tổng số tiền lãi cao nhất.

Điều kiện: 
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	Số giờ máy 
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 phải làm việc trong một ngày để sản xuất ra 
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 tấn sản phẩm I và 
[image: image92.wmf]y

tấn sản phẩm II là: 
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Mà máy 
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 làm việc không quá 9 giờ trong một ngày nên ta có bất phương trình:
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Số giờ máy 
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 phải làm việc trong một ngày để sản xuất ra 
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 tấn sản phẩm I và 
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Mà máy 
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 làm việc không quá 8 giờ trong một ngày nên ta có bất phương trình 
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Tiền lãi khi sản xuất 
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 tấn sản phẩm I và 
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Ta có hệ bất phương trình sau: 
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Ta cần tìm các số thực 
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 thỏa mãn hệ bất phương trình trên sao cho biểu thức 
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	Ta xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình 
[image: image108.wmf]()
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	Miền nghiệm của hệ trên là miền trong của tứ giác 
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Trong đó: 
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 đạt lớn nhất tại 
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	Thay tọa độ các đỉnh 
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Suy ra giá trị lớn nhất của biểu thức 
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[image: image121.wmf](

)

53

2;3

5

TF

==

.
	0,25

	
	Vậy cần sản xuất 2 tấn sản phẩm I và 3 tấn sản phẩm II trong 1 ngày để xí nghiệp thu được tổng số tiền lãi cao nhất.
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	Câu IV. 

(2,0 điểm)


	Cho tập hợp 
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 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau, là số lẻ và có hai chữ số 
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	Vì số thỏa mãn yêu cầu bài toán 
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	Xét hai chữ số chẵn 2 và 4 đứng cạnh nhau dạng 
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	+Nếu 
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.Có 3 cách chọn 
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 từ 3 chữ số trong tập 
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     .Chọn 2 chữ số từ 3 chữ số trong tập 
[image: image149.wmf]A

 sau khi bỏ đi chữ số
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Suy ra có 
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	Như vậy có 
[image: image157.wmf]32
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	Tương tự có 
[image: image160.wmf]32
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	Do đó ta có
[image: image163.wmf]32
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	Vậy có tất cả 
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	(Nếu học sinh làm theo cách coi 2 số 2 và 4 kề nhau là một phần tử X thì ta có
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	Câu V. ( 4,0 điểm)
	1. Cho tam giác 
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